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(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103039249 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 04 tháng 03 năm 2004; đăng ký thay đổi lần thứ 08

ngày 08 tháng 12 năm 2009)

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

(Đăng ký giao dịch  số: . . ./ĐKGD  do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày . . . tháng. . . năm . . .)
Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:
1. Công ty cổ phần Nam Dược 
Địa chỉ
: Số nhà 30M2, khu Đô thị mới Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại
: (84.4) 6269 1602   
   
Fax : (84.4) 6269 8623
Website
:  www.namduoc.vn
2. Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ

: Tầng 1 - 2 - 3, số 74 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại
: (84.4) 6288 2006 

Fax : (84.4) 6288 2008

Website
:  www.vdsc.com.vn

Phụ trách công bố thông tin: 
Họ tên: Hoàng Minh Châu 


Số điện thoại: 0913 527 360
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC
(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103039249 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 04 tháng 03 năm 2004; đăng ký thay đổi lần thứ 08

ngày 08 tháng 12 năm 2009)
ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU
TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

	Tên cổ phiếu
	:
	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nam Dược

	Loại cổ phiếu
	:
	Cổ phiếu phổ thông

	Mệnh giá
	:
	10.000 đồng/cổ phiếu

	Tổng số lượng đăng ký giao dịch
	:
	5.680.000 cổ phiếu

	Tổng giá trị đăng ký giao dịch
	:
	56.800.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)


Tổ chức Kiểm toán: 
Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY
Địa chỉ

: Tầng 5 - 6, số 136 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại
: (84.4) 3755 7446



Fax 

: (84.4) 3755 7448

Website
:  uhyvietnam.com.vn

Tổ chức cam kết hỗ trợ:  Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ

: Tầng 1 - 2 - 3, số 74 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại
: (84.4) 6288 2006 



Fax

: (84.4) 6288 2008

Website
:  www.vdsc.com.vn
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NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế.

Cuối năm 2008 và đầu năm 2009 cuộc suy thoái kinh tế thế giới diễn ra và ảnh hưởng mạnh mẽ tới nền kinh tế các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Khi đó kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn biểu hiện ở thị trường tài chính - ngân hàng có nhiều bất ổn; giá dầu, giá vàng, giá chứng khoán liên tục biến động... Thống kê cho thấy 9 tháng đầu năm 2009 tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 4,56%, những tháng cuối năm 2009 nền kinh tế Việt Nam đang dần phục hồi, đây là tiền đề để tạo nên tốc độ tăng trưởng GDP 5-5,2% cho cả năm.
(Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư)

Ngành Dược cũng như nhiều ngành kinh tế khác của Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề dưới sự tác động của cuộc suy thoái kinh tế. Bởi với một nền kinh tế tăng trưởng cao và ổn định thì đời sống nhân dân được nâng cao dẫn tới nhu cầu về dược phẩm, đặc biệt là thuốc bổ, thuốc đặc trị... không ngừng tăng và ngược lại. Tuy nhiên, do dược phẩm là sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm thiết yếu của người dân nên mức giảm của ngành sẽ thấp hơn mức giảm của nền kinh tế. Bên cạnh đó, ngành Dược là ngành có tốc độ tăng trưởng cao (dự báo tối thiểu 9,6% năm 2009) và tiềm năng phát triển của ngành Dược phẩm còn rất lớn. Vì vậy có thể nhận định rằng rủi ro về kinh tế không phải là một rủi ro lớn với hoạt động của công ty Cổ phần Nam Dược.
2. Rủi ro về luật pháp

Hiện nay, văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh hoạt động của ngành Dược, là luật Dược, được Quốc Hội, khoá IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có hiệu lực thi hành ngày 01/10/2005. Qua đó hoạt động của công ty Cổ phần Nam Dược cũng như các công ty hoạt động trong ngành Dược khác đều chịu sự điều chỉnh của luật Dược từ tháng 10/2005. Điều này góp phần tạo nên một khuôn khổ pháp luật ổn định, giảm thiểu các rủi ro về pháp lý cho công ty.

Ngoài ra, công ty cũng chịu tác động bởi luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác liên quan. Bên cạnh đó, công ty còn chịu ảnh hưởng của các chính sách thuế xuất nhập khẩu, các quy định về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, ưu đãi đầu tư. Bất kỳ sự thay đổi nào trong các quy định này đều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty trên thị trường. Một số cam kết về việc thay đổi chính sách thuế nhập khẩu khi Việt Nam trở thành thành viên WTO như mức thuế nhập khẩu áp dụng chung sẽ giảm còn 0 - 5%, thuế xuất nhập khẩu nguyên liệu giảm còn 0%.... tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất dược trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu nhập khẩu đa dạng, giảm thiểu được chi phí đầu vào, khả năng tiếp cận các thị trường mới, tìm kiếm các đối tác hợp tác sản xuất, tuy nhiên cũng sẽ khó khăn hơn do cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm nước ngoài khi thuế xuất nhập khẩu giảm. Bên cạnh đó việc gia nhập WTO, đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm vững luật pháp và thông lệ quốc tế, chính sách thuế, các quy định về hàng hóa nhập khẩu và đặc biệt là vấn đề bản quyền sản phẩm. Đối với vấn đề này, Công ty đã và đang tích cực cập nhật những thông tin cần thiết về thị trường, đối thủ và đối tác, nghiên cứu luật pháp quốc tế để cùng ngành Dược và nền kinh tế bước vào hội nhập. Vì vậy, xét toàn cảnh môi trường pháp lý và tình hình thực tế của Công ty, rủi ro pháp luật ít có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.
3. Rủi ro đặc thù 

3.1. Rủi ro trong kinh doanh

Sự gia nhập ngành của các doanh nghiệp dược mới làm gia tăng sức ép cạnh tranh giữa các công ty trên thị trường nội địa. Ngoài ra, việc Việt Nam gia nhập WTO cùng với sự dỡ bỏ các hàng rào thuế quan và các hạn chế liên quan đến việc kinh doanh xuất nhập khẩu dược phẩm của các doanh nghiệp dược nước ngoài sẽ thu hút sự tham gia các công ty hoạt động trong lĩnh vực dược từ nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh và công nghệ hiện đại. Từ đó, tạo ra môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất tân dược trong nước về mặt giá cả, chất lượng và chủng loại sản phẩm. Việc tăng tốc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm là hết sức cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp dược Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần Nam Dược nói riêng. 

3.2. Rủi ro hàng giả hàng nhái

Hiện tượng hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu vẫn còn xuất hiện ngày càng tinh vi trên thị trường, trở thành một thực tế đáng lo ngại đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành Dược.

Để góp phần làm lành mạnh hoá thị trường sản xuất và kinh doanh dược phẩm, ngày 30/9/2006 Bộ Y tế đã ra quyết định về việc ban hành quy chế bảo mật dữ liệu đối với các hồ sơ đăng ký thuốc. Luật sở hữu trí tuệ ra đời cùng với quyết định nêu trên sẽ góp phần bảo vệ các doanh nghiệp dược trước sự xâm hại của hàng giả, hàng nhái cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường cạnh tranh của ngành Dược

4. Rủi ro khác
Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, hoả hoạn v.v...là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của công ty.
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.
1. Tổ chức đăng ký giao dịch

	Ông:
	Lã Xuân Hạnh
	Chức vụ:
	Chủ tịch Hội đồng quản trị 

	Ông:
	Hoàng Minh Châu
	Chức vụ:
	Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm  Tổng Giám đốc

	Bà:
	Dương Lệ Hường
	Chức vụ:
	Kế toán trưởng

	Bà:
	Vũ Thị Nga
	Chức vụ:
	Trưởng ban kiểm soát


Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
2. Tổ chức cam kết hỗ trợ
	Đại diện theo Pháp Luật: 
	Bà Nguyễn Thị Hải Yến

	Chức vụ:       
	Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội


Bản công bố thông tin này là một phần của Hồ sơ đăng ký giao dịch do Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng cam kết hỗ trợ với Công ty cổ phần Nam Dược. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Nam Dược cung cấp.
III. CÁC KHÁI NIỆM
·  “Bản công bố thông tin”: Bản công bố thông tin của công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán.

· “Cổ phần”: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.

· “Cổ đông”: Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần đã phát hành của Công ty Cổ phần Nam Dược.
· “Cổ tức” : Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

· “Người có liên quan": Gồm những đối tượng được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11

· “Tổ chức niêm yết”: Công ty cổ phần Nam Dược.

· “Tổ chức tư vấn niêm yết”: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội

· “Tổ chức kiểm toán” : Công ty Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY

Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Bản công bố thông tin:

	Công ty, Nam Dược
	Công ty Cổ phần Nam Dược

	ĐKKD
	Chứng nhận đăng ký kinh doanh

	CBCNV
	Cán bộ công nhân viên

	ĐHĐCĐ
	Đại hội đồng cổ đông

	HĐQT
	Hội đồng quản trị

	UBCKNN
	Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

	CP
	Cổ phần

	DT
	Doanh thu

	WHO
	Tổ chức y tế thế giới (World Health Organization)

	GDP 
	Thực hành tốt phân phối thuốc (Good Distribution Practices)

	GLP
	Thực hành tốt phòng thí nghiệm (Good Laboratory Practices)

	GMP 
	Thực hành tốt sản xuất thuốc (Good Manufacturing Practices)

	GPP
	Thực hành tốt quản lý nhà thuốc (Good Pharmacy Practices)

	GAP
	Thực hành trồng trọt thu hái tốt (Good Agricultural and Collection)

	GACP
	Thực hành tốt trồng trọt, thu hái dược liệu (Good Agricultural and Collection Practices)

	HACCP
	Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (Hazard Analysis and Critical Control Point System)

	SA
	Hệ thống các tiêu chuẩn trách nhiệm giải trình xã hội (Social Accountability)

	GSP
	Thực hành tốt bảo quản thuốc (Good Storage Practices)

	ISO
	Tiêu chuẩn quốc tế (International Standards Organization)


IV.  TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
1. Giới thiệu công ty

· Tên Công ty

: Công ty cổ phần Nam Dược

· Tên tiếng anh

: Nam Duoc Joint Stock Company

· Tên giao dịch viết tắt
: Nam Duoc JSC.
· Điện thoại

: (84.4) 6269 1602   
   
Fax : (84.4) 6269 8623

· Website

:  www.namduoc.vn

· Logo của công ty:
· Trụ sở


:Trụ sở chính tại Số nhà 30M2 khu đô thị mới Yên Hoà, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
· Giấy CNĐKKD
:Giấy đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103039249 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 04 tháng 03 năm 2004; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08 tháng 12 năm 2009.
· Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh: 56.800.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng)

· Ngành nghề kinh doanh của công ty:
+ Kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, dược liệu;

+ Đại lý mua bán, ký gửi dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế;

+ Kinh doanh trang thiết bị y tế;

+ Tư vấn, đào tạo và dịch vụ chuyển giao công nghệ dược phẩm, mỹ phẩm;


+ Nuôi trồng cây dược liệu;


+ Bán buôn thuốc;


+ Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng;


+ Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
Công ty cổ phần Nam Dược được thành lập vào ngày 01/01/2004, được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chính thức cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 04 tháng 03 năm 2004, có vốn điều lệ 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng), với 23 cổ đông sáng lập. Trụ sở chính tại số 02, ngách 26/31, ngõ 26 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Lĩnh vực kinh doanh thời điểm đó của công ty là kinh doanh, đại lý mua bán, ký gửi dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm; trang thiết bị y tế; Tư vấn, đào tạo và dịch vụ chuyển giao công nghệ dược, mỹ phẩm.

· Ngày 07 tháng 02 năm 2005, Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh lần một, trên cơ sở các ngành nghề cũ và bổ sung thêm các ngành nghề nuôi trồng, thu mua chế biến dược liệu và kinh doanh dược liệu. 

· Ngày 25 tháng 04 năm 2006, Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh lần hai, với danh sách cổ đông mới là 163 người. Vốn điều lệ lúc này tăng lên 11.600.000.000 đồng (Mười một tỷ sáu trăm triệu đồng)

· Tháng 9 năm 2006, Công ty hoàn thành việc xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP - WHO, GSP, GLP và là một trong những doanh nghiệp đầu tiên ở phía Bắc có nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn này. Cũng trong năm này Công ty thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ ba, do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Nam Định cấp. Vốn điều lệ tăng lên 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng) với 245 cổ đông.
· Tháng 05 năm 2007, Công ty thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ tư với số vốn điều lệ là 41.688.000.000 đồng (Bốn mươi mốt tỷ sáu trăm tám mươi tám triệu đồng). Ngày 25 tháng 06 năm 2007, Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng.
· Tháng 11 năm 2009, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ lên 56.800.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng).

Toàn bộ các tiêu chuẩn mà nhà máy của Nam Dược đã được công nhận như: GMP - WHO, ISO 9001:2000, ISO 14000:2004, HACCP và SA 8000 hợp thành bộ tích hợp tiêu chuẩn IMS (Intergrated Management System) tiên tiến của thế giới và chất lượng sản phẩm được làm ra từ nhà máy đạt được trình độ này được toàn thế giới công nhận. Tính tới thời điểm hiện nay, chưa có doanh nghiệp dược nào ở Việt Nam (kể cả khối doanh nghiệp trong nước và khối có vốn đầu tư nước ngoài) đạt được hệ tích hợp tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới. Điều này khẳng định tầm nhìn và sứ mệnh của Nam Dược là được đưa những sản phẩm có đẳng cấp thế giới và chất lượng vượt trội đến tay người dân Việt Nam, góp phần nâng cao tầm sức khỏe toàn dân tộc.
3. Quá trình tăng vốn điều lệ
	Stt
	Ngày
	Vốn điều lệ (đồng)
	Giấy CNĐKKD số
	Phương thức 

phát hành

	1
	04/03/2004
	3.500.000.000
	0103003831
	

	2
	25/04/2006
	11.600.000.000
	0103003831
	Chào bán cho các cổ đông cũ và các cổ đông mới theo Biên bản họp ĐHĐCĐ số 02/2006/BB-ĐKKD ngày 15/4/2006

	3
	30/11/2006
	33.000.000.000
	0703000745
	Chào bán cho các cổ đông cũ và các cổ đông mới theo Biên bản họp ĐHĐCĐ số 02/2006 ngày 4/11/2006 và Quyết định của HĐQT số 02/2006/QĐ-ĐKKD ngày 6/11/2006

	4
	23/05/2007
	41.688.000.000
	0703000745
	- Tăng vốn từ 33.000.000.000 đồng lên 38.800.000.000 đồng bằng cách phát hành cho đối tác chiến lược theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/2007/ĐHCĐ ngày 12/2/2007; Biên bản họp HĐQT số 03/2007/HĐQT ngày 14/2/2007.
- Tăng vốn từ 38.800.000.000 đồng lên 41.688.000.000 đồng bằng cách phát hành cho các cổ đông sở hữu cổ phần từ ngày 1/1/2006 đến 31/12/2006 theo Biên bản họp ĐHĐCĐ số 03/2007/BB ĐHCĐ lần thứ II nhiệm kỳ 2007-2009 ngày 26/03/2007

	5
	17/11/2009
	56.800.000.000
	0103039249
	Phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2008/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/7/2008 và Nghị quyết HĐQT số 02/2008/NQ-HĐQT ngày 15/7/2008


4. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty


Đại hội cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, quyết định những vấn đề thuộc quyền và nhiệm vụ được luật pháp, Điều lệ công ty quy định.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, do Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 03 năm. Số thành viên của hội đồng quản trị là 05 người. 

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về công việc được giao. Ban kiểm soát  Công ty có 03 thành viên, cùng nhiệm kỳ với nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị.  

Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính trung thực, chính xác, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, công tác tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty. 
Ban  giám đốc

Cơ cấu của Ban giám đốc gồm 02 người. Ban giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược, kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Các phòng ban chức năng:

· Phòng nghiên cứu phát triển: Đảm nhiệm công tác nghiên cứu sản phẩm, hướng dẫn triển khai và cố vấn để huấn luyện đào tạo về quản lý sản xuất, kỹ năng đội ngũ lao động ở cơ sở sản xuất tại công ty TNHH Nam Dược.

· Phòng Marketing: Trực tiếp chỉ đạo công tác bán hàng của công ty và hỗ trợ các công ty thành viên trong hoạt động bán hàng; Chịu trách nhiệm làm hồ sơ đăng ký sản phẩm, thiết kế bao bì sản phẩm đồng thời quản lý và triển khai các kế hoạch marketting cụ thể của từng sản phẩm; Tập trung đăng ký và triển khai nhiều mặt hàng mới chuyển giao xuống cho công ty TNHH Nam Dược.

· Phòng tài chính - kế toán: Thực hiện công tác quản lý tài chính, phân tích các hoạt động tài chính và lập báo cáo để trình ban giám đốc công ty.

· Phòng tổ chức hành chính: Làm công tác tổ chức nhân sự hành chính của công ty, lập và quản lý điều hành các dự án.

· Phòng Kế hoạch: Xây dựng kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ và kết quả sản xuất. Cung ứng nguyên phụ liệu, hóa chất, công cụ sản xuất phục vụ cho hoạt động sản xuất, kiểm tra chất lượng. Quản lý hệ thống kho GSP phục vụ cho quá trình bảo quản nguyên vật liệu, hàng hóa và thành phẩm.

· Phòng Bán Hàng: Tổ chức và phân phối sản phẩm của công ty tới mạng lưới phân phối của công ty.

· Phòng Đảm bảo chất lượng (QA): Là công cụ quản lý, đảm bảo chất lượng toàn bộ sản phẩm của công ty. Đại diện Công ty liên hệ với các tổ chức bên ngoài các vấn đề liên quan đến hệ thống chất lượng.

· Phòng Kiểm tra chất lượng (QC): Kiểm tra và kiểm soát chất lượng của nguyên liệu, vật liệu, bao bì, bán thành phẩm. Tham gia xây dựng và duy trì hệ thống chất lượng của Công ty, đảm bảo cho hệ thống chất lượng được vận hành một cách tốt nhất.

· Phòng Cơ điện: Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các máy móc, thiết bị và các hệ thống phụ trợ đảm bảo các thiết bị hoạt động tốt, an toàn và hiệu quả.

· Phân xưởng sản xuất: Trực tiếp tham gia sản xuất, tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng theo đúng kế hoạch của Công ty và đảm bảo thực hiện đúng các quy trình đã được phê duyệt. Hiện nay Nam Dược có một phân xưởng sản xuất thuốc Đông dược tại công ty Cổ phần Dược Nam Định. Bên cạnh đó công ty đã hoàn thiện nhà máy sản xuất thuốc Đông dược đạt tiêu chuẩn GMP - WHO tại Khu công nghiệp Hoà Xá - Nam Định.
5. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty tại thời điểm 11/12/2009 
	STT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ/

VĐL%)

	01
	Dương Thị Sáu
	Số 24A, ngõ 1/152 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
	1.365.650
	24,04%

	02
	Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
	66 Ngô Thì Nhậm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
	344.000
	6,06%

	03
	Nguyễn Văn Giang
	Khối 5, tổ 40, Thị trấn Đông Anh - Hà Nội
	322.200
	5,67%


6. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch: 
6.1 Danh sách Công ty con mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát

	Tên công ty
	VĐL

(tỷ đồng)
	Tỷ lệ sở hữu 

của Nam Dược



	Công ty TNHH 01 thành viên Nam Dược
Địa chỉ: Lô số M13(C4-9) - Khu Công nghiệp Hoà Xá - Tỉnh Nam Định


	30
	100%

	Công ty TNHH 01 thành viên Nam Dược Phương Nam

Địa chỉ: 140/55 đường Sư Vạn Hạnh - Phường 12 - Quận 10 - Thành phố HCM
	1
	100%


6.2 Danh sách Công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch
Không có.

7. Hoạt động kinh doanh:

7.1. Sản phẩm dịch vụ chính: 
	STT
	Tên biệt dược
	Tên Generic
	Số đăng ký
	Quy cách

	A. TÂN DƯỢC

	1
	NDC - Colchicin 1mg 
	Colchicin 1mg
	VD - 2260 - 06
	Hộp 3 vỉ x 10 viên nén

	2
	NDC - Glucosamin 250mg
	Glucosamin 250mg
	VD - 2261 - 06
	Hộp 6 vỉ x 10 viên nang

	3
	NDC- Tinidazol 
	Tinidazol 500mg
	VD - 2265 - 06
	Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

	4
	NDC- Nifedipine
	Nifedipine 10mg
	 VD - 3636 - 07 
	Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

	5
	NDC - Meloxicam 7.5mg- 2 vi
	Meloxicam 7.5mg
	VD - 2262 - 06
	Thùng 320 hộp 2 vỉ x 10 viên nén

	6
	NDC - Omeprazole
20mg
	Omeprazol 10 vi
	VD - 2264 - 06
	Thùng 28 hộp x 10 vỉ x10 viên

	7
	NDC – Azithromycin
250mg
	Azithromycin dyhydrat 250mg
	VD- 2008 -06
	Thùng 120 hộp 10 vỉ x 6 viên nang

	8
	NDC- Spiramycin 
1.5 M.I.U
	Spiramycin 1.5 M.I.U
	VD - 2011 -06
	Thùng 330 hộp 2 vỉ x 8 viên bao phim

	9
	NDC- Spiramycin 
0.75 M.I.U
	Spiramycin 0.75 MIU
	VD - 2010 - 06
	Thùng 108 hộp x 20 gói 

	10
	NDC – Atorvastatin
20mg
	Atorvastatin calci trihydrat 20mg
	VD - 2256 - 06
	Thùng 80 hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim

	11
	NDC - Cimetidin 200m
	NDC - Cimetidin 200m
	VD - 2258 - 06
	Thùng 80 hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim

	12
	NDC- Tinidazol 500mg - 10vỉ
	NDC- Tinidazol 500mg
	VD - 2265 - 06
	Thùng 72 hộp x10 vỉ x 10 viên bao fim

	13
	NDC - Ciprofloxacin
	Ciprofloxacin 500mg
	VD - 2259 - 06
	Thùng 72 hộp
Hộp 10 vỉ x 10 viên

	14
	NDC-Nasmect
3g
	Dioctahedral smectite 3g
	VD - 3635 -07
	Thùng 60 hộp x 30 gói

	15
	Sirô NDC - PARACETAMOL
	Mỗi lọ 30 ml chứa:
Paracetamol 1000mg
	VD - 2009- 06
	Thùng 45 hộp   

	16
	NDC - Colchicin 1mg 
	Colchicin 1mg
	VD - 2260 - 06
	Hộp 3 vỉ x 10 viên nén

	17
	NDC - Glucosamin 250mg
	Glucosamin 250mg
	VD - 2261 - 06
	Hộp 6 vỉ x 10 viên nang

	18
	NDC- Tinidazol 
	Tinidazol 500mg
	VD - 2265 - 06
	Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

	19
	NDC – Atorvastatin
20mg
	Atorvastatin calci trihydrat 20mg
	VD - 2256 - 06
	Thùng 80 hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim

	B. ĐÔNG DƯỢC

	1
	Nam Dược Dưỡng tâm ích  trí
	Bạch linh, thạch xương bồ lá to, viễn trí, đẳng sâm.
	V550 - H12-10
	Thùng 84 hộp 5 vỉ x 20 viên bao phim

	2
	Lục vị ẩm 100ml
	Thục địa, hoài sơn, sơn thù, mẫu đơn bì, phục linh, trạch tả
	V646 -H12 -10
	Thùng 40 hộp x 01 chai

	3
	Bổ tỳ Nam Dược
	Bạch linh, liên nhục, sơn tra, bạch truật, mạch nha, cam thảo, trần bì, đẳng sâm
	V 645- H12 - 10
	Thùng 90 hộp x 01 chai

	4
	Colper 5 vỉ
	Thục địa, hoài sơn, sơn thù, mẫu đơn bì, phục linh, trạch tả
	V592 -H12-10
	Thùng 90 hộp 5 vỉ x 10 viên nang

	5
	Đại tràng khang 5 vỉ
	Bạch truật, mộc hương, hoàng liên, bạch linh, đẳng sâm, nhục đậu khấu, mạch nha, sơn tra, hoài sơn, sa nhân, thần khúc.
	V489 -H12-10
	Thùng 90 hộp 5 vỉ x 10 viên nang

	6
	Đại tràng khang 1 vỉ
	Bạch truật, mộc hương, hoàng liên, bạch linh, đẳng sâm, nhục đậu khấu, mạch nha, sơn tra, hoài sơn, sa nhân, thần khúc.
	V489 -H12-10
	Thùng 300 hộp 1 vỉ x 10 viên nang

	7
	Nagantec 5 vỉ
	Cao actiso, bìm bìm biếc, biển súc.
	V725- H12-10
	Thùng 108 hộp 5 vỉ x 20 viên bao đường

	8
	Hamega 5 vỉ
	Cao khô diệp hạ châu
	V724 -H12 -10
	Thùng 90 hộp 5 vỉ x 10 viên nang

	9
	Nam Dược Nhuận Tràng Khang
	Sinh địa, hồ ma, đào nhân, trần bì, tang diệp, thảo quyết minh.
	 
	Thùng 60 hộp 5 vỉ x 10 viên nang

	10
	Nam Dược Đại bổ  5 vỉ
	Thục địa, bạch thược, phục linh, bạch truật, quế, cam thảo
	V762 -H12-10
	Thùng 60 hộp 5 vỉ x 10 viên nang

	11
	Nam Dược Tiêu độc thuỷ
	Bồ công anh, kim ngân hoa, thương nhĩ tử, hạ khô thảo.
	V492- H12-10
	Thùng 90 hộp x 01 chai

	12
	Bổ phế 125ml
	Bạch linh, bách bộ, cát cánh, tỳ bà diệp, tang bạch bì, ma hoàng, mạch môn, bán hạ chế
	V 548- H12 - 10
	Thùng 80 hộp x 01 chai

	13
	Bổ huyết ích não 5 vỉ
	Cao Ginkgo biloba 40mg, đương qui 1.3g
	V786 H12-10
	Thùng 40 hộp 5 vỉ x 20 viên bao phim

	14
	Nam Dược Giải Độc
	Kim ngân, hoàng cầm, liên kiều, thăng ma
	V551 -H12 -10
	Thùng 90 hộp x 5 vỉ x 10 viên nang

	15
	Nam Dược sáng mắt  5 vỉ
	Thục địa, hoài sơn, sơn thù, mẫu đơn bì, cúc hoa, câu kỳ tử, trạch tả, đương quy, bạch truật.
	V594 -H12-10
	Thùng 90 hộp   5 vỉ x 10 viên nang

	16
	Hoạt huyết dưỡng não 5 vỉ Nam Dược
	Cao lá bạch quả, Cao đinh lăng
	V593 - H12 -10
	Thùng 60 hộp 5 vỉ x 20 viên bao đường

	17
	Thăng áp - Nam Dược
	Nhân sâm, a giao, mạch môn, cam thảo, trần bì, ngũ vị tử, sinh địa, chỉ xác, hoàng kỳ.
	V595-H12 -10
	Thùng 90 hộp 5 vỉ x 10 viên nang

	18
	Siro thăng áp
	Nhân sâm, a giao, mạch môn, cam thảo, trần bì, ngũ vị tử, sinh địa, chỉ xác, hoàng kỳ.
	V619-H12-10
	Thùng 90 hộp

	19
	ích mẫu Nam Dược
	ích mẫu, hương phụ , ngải cứu
	V728 - H12-10
	Thùng 90 hộp 5 vỉ x 10 viên nang

	20
	Sâm tam linh
	Nhân sâm, tam thất, linh chi
	VNB- 3981-05
	Thùng 60 hộp x 3 vỉ x 10 viên nang

	21
	NDC - Ginkgo biloba
	Cao lá bạch quả
	V493 - H12-10
	Thùng 264 hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim

	22
	Nam Dược Dưỡng tâm ích  trí
	Bạch linh, thạch xương bồ lá to, viễn trí, đẳng sâm.
	V550 - H12-10
	Thùng 84 hộp 5 vỉ x 20 viên bao phim

	23
	Lục vị ẩm 100ml
	Thục địa, hoài sơn, sơn thù, mẫu đơn bì, phục linh, trạch tả
	V646 -H12 -10
	Thùng 40 hộp x 01 chai

	24
	Bổ tỳ Nam Dược
	Bạch linh, liên nhục, sơn tra, bạch truật, mạch nha, cam thảo, trần bì, đẳng sâm
	V 645- H12 - 10
	Thùng 90 hộp x 01 chai

	C. THỰC PHẨM CHỨC  NĂNG

	1
	Nam Dược X - Men Forte
	Đông trùng hạ thảo, sâm cao ly, hoài sơn, hoàng thảo, ngũ gia bì, dâm dương hoắc, nhục thung dung, phấn hoa tùng hương.
	TC: 001/06-TCTP-ND
	Cây 20 hộp 1 túi x 1 viên nang

	2
	Nam Dược X - Men 
	Đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, sâm cao ly, gừng, cá ngựa, hoài sơn, ba kích.
	TC: 003/06-TCTP-ND
	Thùng 100 hộp 2 vỉ x 4 viên nén

	3
	Nam Dược Women
	Tinh chất mầm đậu tuơng, hoa đào, tam thất, nhân sâm, tá dược.
	TC: 08/2007-TCTP-ND
	Thùng 90 hộp 6 vỉ x 10 viên nang

	4
	Nam Dược Dưỡng Nhan
	Cao ích mẫu, bạch thược, quế nhục, xuyên khung, sinh địa, hương phụ, lô hội.
	TC: 004/06-TCTP-ND
	Thùng 84 hộp 5 vỉ x 10 viên nang

	5
	Nam Dược bổ thận tráng dương
	Sâm cao ly, đỗ trọng, ba kích, dâm dương hoắc, nhục thung dung
	TC: 005/06-TCTP-ND
	Thùng 84 hộp 5 vỉ x 10 viên nang

	6
	Nam Dược tinh thất lực 5 vỉ
	Ginsenoside Rg1, Magnesi stearat, tinh bột
	TC: 005/07-TCTP-ND
	Thùng 90 hộp 5 vỉ x 10 viên nang

	7
	Nam Dược tinh thất tâm 5 vỉ
	Ginsenoside Rb1, Magnesi stearat, tinh bột
	TC: 006/07-TCTP-ND
	Thùng 90 hộp 5 vỉ x 10 viên nang

	8
	Nam Dược giải rượu
	Acid succinic, Acid fumaric, L - glutamine, Vitamin C, Vitamin B1, Gluose, Magnesi stearat.
	TC: 002/06-TCTP-ND
	Thùng 200hộp x 1vỉ x 6 viên

	9
	Dưỡng Tóc Nhuận Da
	Lô hội, Bạch thược, Sinh Địa, Hương Phụ, Ích mẫu..
	TC: 010/07-TCTP-ND
	Thùng 90 hộp 5 vỉ x 10 viên nang

	10
	Sắc xuân Nam Dược
	Tinh chất mầm đậu tương, Tinh chất Hà thủ ô, Hoa đào, Nhân sâm 
	TC: 011/07-TCTP-ND
	Thùng 90 hộp 6 vỉ x 10 viên nang

	11
	Nam Dược phụ viêm khang
	Bại tượng thảo, khổ luyện bì, hạt ý dĩ, sài hồ bắc, trần bì, hoàng cầm.
	TC: 007/07-TCTP-ND
	Thùng 90 hộp 5 vỉ x 10 viên nang

	12
	Cốt linh đan
	Độc hoạt, đương quy, Phòng kỷ, Uy linh tiên, Tần giao ...
	6713/2008/YT-CNTC
	Hộp 5 vỉ x 10 viên

	13
	Hãn linh đan
	Đương quy, độc hoạt, phòng phong, tần giao, xuyên khung
	4836/2008/YT-CNTC
	Hộp 5 vỉ x 10 viên

	14
	Thảo linh đan
	Cúc lục lăng
	6711/2008/YT-CNTC
	Hộp 1 vỉ x 10 viên


7.2. Doanh thu sản phẩm qua mỗi năm

	Khoản mục
	Năm 2008
	Từ 1/1/2009 đến 30/09/2009

	
	Giá trị
(Triệu đồng)
	Tỷ trọng
	Giá trị 
(Triệu đồng)
	Tỷ trọng

	Đông dược
	35.661
	80,08%
	22.474
	57,17%

	Tây dược
	4.847
	10,89%
	3.370
	8,57%

	Thực phẩm chức năng
	4.021
	9,03%
	13.467
	34,26%

	Tổng
	44.529
	100%
	39.311
	100%


(Nguồn: CTCP Nam Dược)
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7.3. Nguyên vật liệu
a. Nguồn cung ứng nguyên vật liệu

Hơn 90% nguyên vật liệu của Nam Dược được cung cấp bởi các nhà sản xuất trong nước, còn lại được nhập khẩu từ Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc... Đây đều là những nguồn cung ứng dược liệu uy tín, chất lượng và tính ổn định cao.

b. Danh sách nhà cung ứng
	STT
	Nguyên vật liệu
	Nhà sản xuất (cung cấp)

	1
	Thùng Carton
	Công ty Bao bì Thái Hà (Nam Định)

	2
	Vỏ hộp, tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn
	Công ty TNHH TM&SX bao bì Sông Lam

	3
	Màng nhôm in
	Công ty in và Bao bì Nông Nghiệp

Công ty Bao bì Tấn Thành

	4
	Tem Đảm Bảo
	Công ty Cổ Phần Nam Liên

	5
	PVC
	Công ty Bao bì Tấn Thành

Công ty TNHH TM-SX Oai Hùng

	6
	Túi (- light
	Công ty TNHH TM&SX Đông Âu

	7
	Lọ pes
	Công ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn

	8
	Tá dược nói chung
	Công ty TNHH hoá dược quốc tế Phương Đông

	9
	Vỏ nang
	Công ty TNHH Suheung Capsule Hàn Quốc

	10
	Hoạt chất sản xuất tân dược (Omeprazole, Azithromycin, Ginkgo biloba…)
	Công ty Xiamen oino, Trung Quốc

	11
	Hoạt chất SX tân dược (Ciprofloxacin, Dioctahedral smectite…)
	Aceto PTE  LMT, Singapore

	12
	Cồn 960
	Công ty CP TM&XNK An Thịnh

	13
	Dược liệu 
	Công ty TNHH Đông dược Đồng Nhân Đường

Bà Đỗ Thị Hoa, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Công ty TNHH SX-TM Hồng Đài Việt

Ông Phạm Quang Diện, TX Sa Pa, Lào Cai
Công ty cổ phần Dược Nam Lạng

	14
	Đường kính trắng, đường tinh luyện
	Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Thanh


(Nguồn: CTCP Nam Dược)
c. Sự ổn định của các nguồn cung ứng nguyên vật liệu

Nguồn cung cấp nguyên liệu chủ yếu của Công ty đang sử dụng khá ổn định do được sản xuất từ những công ty lớn nên có sản lượng cung ứng dồi dào. Hơn nữa, là đơn vị hoạt động có uy tín trong ngành, có mức tiêu thụ nguyên liệu dược lớn nên Công ty có thuận lợi trong việc tìm thêm các đối tác cung ứng. Các nhà cung ứng cho Công ty đa số là đối tác truyền thống nên Công ty cũng có được sự đảm bảo về nguồn cung ứng và giá cả cạnh tranh hơn so với những đơn vị nhập khẩu không thường xuyên. Về nguyên liệu sản xuất thuốc tân dược, Công ty luôn có nguồn dự trữ đủ để sản xuất trong thời gian 60 ngày, vừa đảm bảo trong trường hợp có biến động về nguồn cung ứng, giá cả... vừa để phù hợp với tình hình biến động giá cả, lên xuống thất thường của nguyên liệu dược thế giới. 

Đối với nguyên liệu sản xuất thuốc đông dược, Công ty thực hiện việc dự trữ sản xuất theo mùa thu hái dược liệu, thời gian dự trữ thường là 06 tháng đến một năm. Do thị trường cung cấp nguyên vật liệu sản xuất dược phẩm rất phong phú và đa dạng, qua các phương tiện thông tin, tư vấn, chào hàng, Công ty luôn tập trung tìm hiểu phân tích và chủ động tìm thêm các nhà cung cấp để lựa chọn được các nguồn cung cấp ổn định, bảo đảm chất lượng và giá cả hợp lý. 

d. Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu và lợi nhuận

Nguyên vật liệu để sản xuất ra dược phẩm một phần là các chế phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ. Do những biến động về giá cả của dầu mỏ, nên trong thời gian qua giá cả của các loại nguyên liệu cũng chịu ảnh hưởng. Bên cạnh đó, những xung đột về chính trị, thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên thế giới đã tác động đến việc gia tăng nguồn nguyên liệu dự phòng của các quốc gia nên cũng làm tăng giá nguyên liệu. Vì vậy, các đơn vị trong ngành ít nhiều bị ảnh hưởng là điều không thể tránh khỏi. 

Đối với các sản phẩm đông dược và thực phẩm chức năng, Công ty chủ động mua nguyên vật liệu đúng mùa, để đảm bảo giá cả thu mua ít bị dao động. Do vậy, giá nguyên vật liệu sản xuất ra hai dòng sản phẩm này không bị ảnh hưởng nhiều.

7.4. Chi phí sản xuất

Đơn vị tính: 1.000 đồng

	Chi phí
	Năm 2007
	Năm 2008
	Từ 01/01/2009 đến 30/09/2009

	
	Giá trị


	% DT thuần
	Giá trị


	% DT thuần
	Giá trị


	% DT thuần

	Giá vốn hàng bán
	31.174.466
	47,45%
	38.165.987
	85,32%
	33.232.772
	84,73%

	Chi phí bán hàng
	18.776.202
	28,58%
	7.895.284
	17,65%
	2.700.685
	6,44%

	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	8.189.533
	12,47%
	12.001.934
	26,83%
	7.139.231
	17,03%

	Chi phí tài chính
	6.401.876
	9,74%
	10.379.930
	23,20%
	7.751.935
	18,27%

	Tổng
	64.617.238
	98,36%
	68.693.558
	153,00%
	51.237.936
	127,45%


(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2007, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2008 và báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2009 của CTCP Nam Dược)
7.5. Trình độ công nghệ
Để đảm bảo yêu cầu quản lý chất lượng tương đương với các nước trên thế giới, Nam Dược đã hoàn thành việc xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP - WHO, GSP, GLP và là một trong những doanh nghiệp dược phẩm đầu tiên ở phía Bắc có nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn này. Công ty cũng đã hoàn thiện xây dựng bộ tích hợp tiêu chuẩn IMS đầu tiên trong ngành Dược Việt Nam (GMP - WHO, ISO 9001, ISO 1400, HACCP, SA 8000). Hiện nay Công ty đang nghiên cứu và ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao đạt tiêu chuẩn Châu Âu (GMP EU) và Mỹ để không những có thể cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập hoặc được sản xuất bởi các tập đoàn lớn mạnh về công nghệ, tài chính và thương hiệu mà còn có thể xuất khẩu ra các nước khác trên thế giới.

7.6. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
Định hướng phát triển của Nam Dược là trong 05 năm tới sẽ trở thành 01 trong 10 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược phẩm hàng đầu Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, một trong những quan tâm hàng đầu của Công ty là công tác nghiên cứu nhằm cải tiến và phát triển sản phẩm mới chất lượng cao, giá cả hợp lý, có thể thay thế và cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập.

Một trong những hướng đi mang tính đột phá của Nam Dược là tập trung khảo sát, sàng lọc các tri thức sử dụng thuốc trong dân gian, đặc biệt là những bài thuốc có giá trị đã được chắt lọc, đánh giá, sử dụng qua nhiều thế kỷ của người dân Việt Nam. 

Để thực hiện nghiên cứu và khai thác nguồn tri thức quý giá này, Công ty mở ra cơ chế mua bản quyền và trích chi phí từ việc bán sản phẩm để đảm bảo quyền lợi và thể hiện sự tôn trọng bản quyền trí tuệ. Đồng thời, các bài thuốc trước khi được chuyển giao đều được các chuyên gia, các nhà Khoa học tham gia cố vấn, chuyển dạng nên luôn đảm bảo chất lượng thuốc vượt trội. Đây là hướng đi rất phù hợp với chính sách ngành y tế đề ra trong việc hiện đại hoá y học cổ truyền dân tộc và tận dụng, phát huy được điểm mạnh hiện có. 

Hiện nay, Nam Dược đã và đang tiếp tục hợp tác nghiên cứu khoa học với nhiều chuyên gia, các công ty trong và ngoài nước để bào chế ra các sản phẩm mới cung cấp ra thị trường.   

7.7. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ

· Luôn luôn coi chất lượng là tiêu chí hàng đầu trong sản xuất và kinh doanh, Nam Dược thực hiện rất nghiêm ngặt quy trình quản lý chất lượng sản phẩm, bảo đảm việc cung ứng cho cộng đồng và xã hội những sản phẩm chất lượng, từ đó khẳng định vị thế và uy tín của thương hiệu Nam Dược trên thị trường. Để phù hợp với công nghệ và các đòi hỏi khắt khe của các tiêu chuẩn GP, Công ty đã tiến hành quy trình quản lý và kiểm soát máy móc, con người hết sức chặt chẽ.
· Công ty có hệ thống quản lý và kiểm soát bằng hình ảnh: Tất cả các bộ phận sản xuất, phòng ban, phòng họp đều phải có camera theo dõi, giám sát và lưu lại. Tất cả những sai phạm hoặc những khuyết điểm trong tác phong, quy trình đều được trình chiếu lại và có biện pháp xử lý tùy theo mức độ.

· Hệ thống quy chế để kiểm soát nhân viên cũng rất chặt chẽ và khoa học. Trong một doanh nghiệp dược, việc tuân thủ quy trình chuẩn (SOP - Standard Operation Practice) là hết sức khắt khe và bắt buộc thực hiện. Không chỉ trong sản xuất mà tất cả các bộ phận khác của doanh nghiệp cũng phải thực hiện theo những tác phong và quy trình chuẩn. 

7.8. Hoạt động Marketing 

· Chính sách sản phẩm

Trong cơ cấu sản phẩm của Nam Dược 9 tháng đầu năm 2009, thuốc đông dược chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp theo là thực phẩm chức năng, còn lại là thuốc tân dược . Với phương châm khẳng định đẳng cấp số một về các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, Nam Dược có chính sách thu hút bài thuốc trong nhân dân bằng tinh thần chia sẻ quyền lợi, hợp tác sâu rộng với các chuyên gia và các nhà khoa học trong và ngoài nước trong việc nghiên cứu, chuyển giao các sản phẩm mới, cũng như trong hoàn thiện và nâng cao trình độ bào chế các sản phẩm từ dược liệu. 

Với phương châm đó, ngoài các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên mang tính hỗ trợ điều trị, tập trung vào những vấn đề sức khỏe thông thường, Nam Dược đang nghiên cứu sâu rộng để đưa ra những sản phẩm giúp phục hồi và điều trị các bệnh thời đại, các bệnh nặng và khó chữa như các bệnh về tiểu đường, thoái hóa xương khớp, chữa huyết áp cao và huyết áp thấp.

Đối với các sản phẩm Tân Dược, quan điểm của Nam Dược là sản xuất với hiệu suất cao nhưng không ngừng nghiên cứu và hoàn thiện để có chất lượng tốt, tương đương về mặt bào chế với các hãng lớn trên thế giới. 

Sản phẩm của Nam Dược được đánh giá là đa dạng và phong phú về chủng loại với chất lượng cao, mẫu mã bao bì đẹp. Vì vậy, sản phẩm của Nam Dược luôn được sự tín nhiệm lựa chọn của khách hàng, đặc biệt là các cơ sở khám chữa bệnh trong nước.

· Chính sách giá cả

Giá bán của Nam Dược được xác định theo từng phân khúc của thị trường mục tiêu. 

Đối với các sản phẩm có nguồn gốc Thiên nhiên: Quan điểm chủ đạo của Nam Dược là phải sản xuất sản phẩm có chất lượng hoàn hảo, hiệu quả điều trị độc đáo và ưu việt. Với nguồn nguyên liệu được chọn lọc và kiểm định chặt chẽ. Các sản phẩm khi được chuyển giao từ các bài thuốc gia truyền từ các lương y, các cộng đồng dân tộc sẽ được chia sẻ bản quyền hợp lý, không vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Việc thu hái và thu mua nguyên liệu đang hướng đến đạt tiêu chuẩn GAP và GACP để không chỉ đảm bảo chất lượng tốt, an toàn, không xâm hại và phá hủy môi trường, và các nguồn tài nguyên quý giá. 

Đối với các sản phẩm Tân Dược:  Bên cạnh chất lượng tốt và ổn định, mẫu mã bao bì hợp lý, và được sản xuất với tên gốc nên giá bán ra thị trường đảm bảo hợp lý để không chỉ với các thuốc trong nước mà còn cạnh tranh với các thuốc nhập khẩu từ những nước châu Á như Trung Quốc và Ấn độ.....
· Hệ thống phân phối

Hiện nay Công ty đã thực hiện được mục tiêu đưa sản phẩm của Nam Dược phủ khắp toàn quốc. Bên cạnh đó, Công ty xây dựng các trung tâm giới thiệu sản phẩm trên toàn hệ thống, luôn đáp ứng khả năng cung cấp hàng hoá cho khách hàng trong thời gian nhanh nhất, thực hiện tốt các dịch vụ hậu mãi cũng như đáp ứng mọi thắc mắc của khách hàng tại từng tỉnh thành.

Hệ thống phân phối được tổ chức một cách chuyên nghiệp và chặt chẽ do các cán bộ Công ty tổ chức và quản lý, bán hàng, ngoại giao, hạch toán theo chiều dọc về hệ thống mạng máy tính của công ty đảm bảo nhanh và chính xác. 

Bên cạnh đó Công ty còn liên kết với các công ty Dược địa phương tại các tỉnh và đang tiếp tục mở cơ chế chào mời các đơn vị đã có hệ thống phân phối tốt tổ chức bao tiêu các sản phẩm Tân Dược của Công ty, để đảm bảo cung ứng thuốc nhanh và kịp thời, đầy đủ theo nhu cầu thị trường.

Một số Công ty có tham gia kênh phân phối sản phẩm
	· Công ty TNHH Dược Phẩm  ích Nhân

	· Công ty CP Dược Kim Bảng

	· Công ty Dược Nhân Hoà

	· Công ty cổ phần Dược Đông Phương

	· Công ty cổ phần Dược Thiên Nam

	· Công ty TNHH Dược phẩm An

	· Công ty cổ phần Thương mại Minh Ngoại Phú Gia


· Chiến lược quảng bá thương hiệu

Nam Dược thường xuyên tổ chức quảng bá thương hiệu thông qua các chương trình khuyến mãi, chương trình tài trợ cho các hoạt động văn hoá như: Khuyến mãi “thấu hiểu Nam Dược”, hỗ trợ quỹ “ Lời vàng Eva”...
7.9. Nhãn hiệu hàng hoá 
· Logo của công ty

Logo của công ty được bảo hộ theo giấy chứng nhận số: 6680/QD - SHTT ngày 06/06/2007 tại Cục sở hữu trí tuệ.

Thời hạn bảo hộ 10 năm từ ngày nộp đơn hợp lệ.

Số đơn: 4 – 205 – 06669. 
· Hình lô gô:

· Ý nghĩa logo: 

Hình bát giác bên ngoài tượng trưng cho “bát cung” là chủ việc vượng tốt cho con nguời, có lợi cho danh tiếng, tạo ra sức sống dồi dào cho con người. Hình bát giác cũng là tượng trưng cho quan điểm chẩn trị và chữa bệnh trong Y học cổ truyền: Bát cương là Tám cương lĩnh, Tám hội chứng bệnh lý để phân biệt các triệu chứng của người bệnh, để quyết định phương hướng cơ bản cho việc điều trị một cách chính xác.

Hình màu trắng bên trong là biểu tượng của ngọn lửa, nói lên tinh thần và ý chí của toàn thể thành viên và con người Nam Dược luôn bùng cháy và khát khao trỗi dậy, vươn lên.

8.  Kế hoạch phát triển kinh doanh
Hiện nay Nam Dược đã được tổ chức NQA Vương quốc Anh cấp giấy chứng nhận bộ tích hợp tiêu chuẩn IMS (Intergrated Management System) đầu tiên trong ngành Dược Việt Nam (ISO 9001, ISO 14000, HACCP, SA 8000). Theo kế hoạch, trong năm 2009, tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản Jica sẽ giúp đỡ Nam Dược xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM. Đây là yếu tố quan trọng khẳng định uy tín và thương hiệu Nam Dược trên thị trường dược phẩm trong nước và tiến tới mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh, xuất khẩu ra nước ngoài.

Công ty đã và đang tiếp tục tiến hành hợp tác với nhiều chuyên gia, nhà khoa học tại các viện nghiên cứu trong nước và các trường Đại Học để phát triển các sản phẩm, các dạng bào chế mới. Đồng thời, công ty cũng hợp tác với các công ty tại nước bạn Trung Quốc - đất nước được xem là “cái nôi của y học phương Đông”, có ngành dược phẩm, đặc biệt là đông dược rất phát triển, để nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó, công ty có hệ thống phân phối sản phẩm trải dài khắp cả nước và đang tiếp tục hoạt động hiệu quả. Nam Dược đang hướng tới tiêu chuẩn GMP của châu Âu và của Hoa Kỳ, để khẳng định tiêu chuẩn chất lượng, và trong 05 năm tới sẽ trở thành một trong 10 doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dược phẩm tại thị trường Việt Nam.
9. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

9.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm liền trước năm đăng ký giao dịch:
Đơn vị tính : 1.000đ

	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2008
	% tăng giảm
	Từ 1/1/2009 đến 30/09/2009

	Tổng giá trị tài sản
	134.181.826
	135.605.871
	1,06%
	160.815.211

	Doanh thu thuần
	64.752.380
	44.529.516
	-31,23%
	39.311.829

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	240.850
	-23.900.818
	-10023,55%
	-11.321.342

	Lợi nhuận khác
	837.620
	-57.689
	-106,89%
	-366.141

	Lợi nhuận trước thuế
	1.078.470
	-23.958.507
	-2321,53%
	-11.687.483

	Lợi nhuận sau thuế
	1.078.470
	-23.958.507
	-2321,53%
	-11.687.483

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	0%
	0%
	
	0%


(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2007, năm 2008 và báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2009 của CTCP Nam Dược)
 9.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo 
· Thuận lợi 

· Trong thời gian qua tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Việt Nam tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng mạnh và là điểm đầu tư hấp dẫn. 

· Tập thể cán bộ nhân viên đoàn kết, có tinh thần sáng tạo và nhiệt tình công tác cùng với ban lãnh đạo Công ty có nhiều kinh nghiệm, năng động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí và sự phân công, phối hợp điều hành hiệu quả. 

· Có đội ngũ chuyên gia và cố vấn tâm huyết với Công ty cổ phần Nam Dược.
· Nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP - WHO, GSP, GLP đã đi vào hoạt động giúp năng suất sản xuất tăng gấp 5 - 10 lần so với trước đây.
· Bộ tích hợp tiêu chuẩn IMS (GMP - WHO, ISO 9001, ISO 1400, HACCP, SA 8000) đã được hoàn thiện sẽ tạo hiệu quả tích cực đến mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Hiện nay, sản phẩm của công ty đã có mặt tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. Công ty đang tiếp tục đẩy mạnh hệ thống phân phối để sản phẩm của Nam Dược dần chiếm lĩnh thị trường.
· Khó khăn, hạn chế:

· Nước ta đang bước vào giai đoạn hội nhập, tình hình cạnh tranh trong các ngành kinh tế, đặc biệt là trong ngành Dược phẩm ngày càng trở nên gay gắt hơn. 

· Cuộc suy thoái kinh tế thế giới và những bất ổn của nền kinh tế trong nước xảy ra đúng vào giai đoạn Công ty đang mở rộng sản xuất kinh doanh. Khi toàn bộ hệ thống phân phối của Công ty đang đưa hàng vào thị trường thì những khó khăn của thị trường tài chính và thị trường tiêu thụ  đã tác động đáng kể đến sự phát triển của Công ty. 

· Nguyên vật liệu để sản xuất ra dược phẩm một phần là các chế phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ. Do vậy những biến động về giá cả của dầu mỏ, chênh lệch tỷ giá,… cũng tác động tới nguồn nguyên liệu đầu vào của Công ty.
10.   Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành
10.1 Vị thế của công ty trong ngành:

So với các công ty sản xuất dược phẩm khác, Công ty cổ phần Nam Dược chỉ chiếm một thị phần khiêm tốn trên thị trường. Nam Dược là một công ty trẻ, mới bắt đầu có thương hiệu và thực hiện việc tiếp thị sản phẩm đến người tiêu dùng trong hơn 04 năm trở lại đây. Với hướng đi trở thành nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu Việt Nam, Công ty hết sức tập trung trong việc cung cấp các sản phẩm đông dược, tân dược và các sản phẩm chức năng.
Nam Dược cũng là một trong số ít cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP trong tổng số các công ty sản xuất dược phẩm trong cả nước. Với việc sản xuất các sản phẩm dược phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, chất lượng cao, đảm bảo các tiêu chuẩn mới nhất về sản xuất, kỹ thuật, bảo quản của trong nước và quốc tế, phong phú về chủng loại nhưng vẫn đảm bảo giá thành hợp lý, Nam Dược là thương hiệu sản phẩm dược đã được giới chuyên môn và người tiêu dùng đánh giá cao trong những năm gần đây. Cùng với việc được thị trường chấp nhận và tin tưởng, nhất là đối với những đơn vị sản xuất dược phẩm trong nước đạt được những chứng nhận chuyên môn của ngành, Nam Dược sẽ gia tăng thị phần trong những năm sắp tới. 

Công ty hết sức chú trọng đến việc mở rộng thị trường tiêu thụ và hệ thống phân phối. Chỉ trong vòng từ cuối năm 2005 đến 2008, Công ty đã đưa sản phẩm Nam Dược tiêu thụ trên tất cả các tỉnh thành thông qua các công ty con và các cửa hàng phân phối trong cả nước.
Ngoài những công ty lâu năm trong nước hoạt động mạnh trên thị trường, đối thủ cạnh tranh của Công ty cổ phần Nam Dược còn bao gồm : 

- Những công ty mới thành lập đạt tiêu chuẩn GMP - WHO; 

- Những công ty liên doanh có nhiều kinh nghiệm và tài chính mạnh; 

- Những công ty nước ngoài có hàng sản xuất ở nước thứ ba (Thổ Nhĩ Kỳ; Pakistan….) có giá thành thấp; 

- Công ty nước ngoài với những sản phẩm chính gốc. Dù giá thành cao nhưng họ có nhiều kinh nghiệm cũng như tiềm lực tài chính để hoạt động
10.2 Triển vọng phát triển của ngành

Theo đánh giá của các chuyên gia, ngành công nghiệp Dược Việt Nam đứng ở vị trí từ 2,5 - 3 trên thang độ 04 mức, phân loại theo tiêu chuẩn của WHO - UNTAC; 

	WHO & UNTAC phân loại công nghiệp Dược các nước theo 04 cấp độ:

	Cấp độ 1
	Hoàn toàn nhập khẩu

	Cấp độ 2
	Sản xuất được một số generic, đa số phải nhập khẩu

	Cấp độ 3
	Có công nghiệp dược nội địa sản xuất generic, xuất khẩu được một số dược phẩm

	Cấp độ 4
	Sản xuất được nguyên liệu và phát minh thuốc mới


Về tân dược, công nghiệp hoá dầu, hoá dược nước ta chưa phát triển nên vẫn chưa thể sản xuất được nguyên liệu phục vụ cho ngành tân dược. Khoảng 90% nguyên liệu đầu vào phải nhập khẩu từ các nước như Ấn Độ, Trung Quốc ...

Về đông dược, nhu cầu về dược liệu ngày càng tăng do hệ thống điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền đã được WHO công nhận. Sản phẩm Generic của chúng ta cũng có ưu thế về giá, chỉ bằng một nửa so với hàng nhập khẩu. Mặt khác, lượng thuốc Generic nhập khẩu hiện vẫn cao, chứng tỏ năng lực sản xuất chưa đáp ứng hết nhu cầu tiêu thụ. Điều quan trọng nữa, chúng ta cũng có nền y học cổ truyền riêng, có nhiều bài thuốc hay và nhiều dược liệu quý hiếm nhưng vẫn chưa được khai thác hết.

Nhìn chung, các doanh nghiệp Dược Việt Nam chủ yếu sản xuất các loại thuốc điều trị các bệnh thông thường với các dạng bào chế đơn giản. Trong ngắn hạn, ngành Dược đang đối đầu với một số khó khăn về năng lực cạnh tranh, nguồn vốn đầu tư, hệ thống phân phối, giá cả đầu vào, áp lực kiểm soát giá đầu ra, công nợ...Tuy nhiên, ngành Dược vẫn được đánh giá là một trong những ngành có tốc độ phát triển bền vững (15% - 20%/năm trong vòng 10 năm trở lại đây), cao hơn hẳn tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm.
Chiến lược phát triển ngành Dược đến năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ:

 Mục tiêu tổng quát:

Phát triển ngành Dược thành một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, chủ động hội nhập khu vực và thế giới nhằm đảm bảo cung ứng đủ thuốc thường xuyên và có chất lượng, đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý và an toàn, phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ người dân. 

 Mục tiêu cụ thể đến 2010 là: 

- Đầu tư công nghệ hiện đại, đổi mới trang thiết bị và đổi mới quản lý để ngành công nghiệp Dược từng bước đáp ứng nguồn nguyên liệu làm thuốc. Đến hết năm 2010, tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu và kiểm nghiệm dược phẩm đều đạt tiêu chuẩn thực hành tốt (Good Practice - GP). 

- Xây dựng cơ sở công nghiệp sản xuất kháng sinh và hoá dược, sản xuất các nguyên liệu làm thuốc có thế mạnh, đặc biệt từ dược liệu. 

- Cung ứng đủ thuốc thường xuyên và có chất lượng, không để thiếu các thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu, thuốc cho các chương trình, mục tiêu y tế quốc gia (thuốc phòng chống sốt rét, phòng chống lao, phòng chống bướu cổ v.v...). Chú trọng bảo đảm đầy đủ các dịch vụ cung ứng thuốc cho nhân dân vùng khó khăn. 

- Bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý an toàn và hiệu quả. 

- Bảo đảm sản xuất từ trong nước đáp ứng 60% nhu cầu thuốc phòng bệnh và chữa bệnh của xã hội, mức tiêu dùng thuốc bình quân đạt 12 - 15USD/người/năm; có 1,5 dược sỹ đại học/10.000 dân. 

Tháng 11 năm 2004, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra quyết định số 3886/2004/QĐ - BYT về triển khai áp dụng các nguyên tắc tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (GMP - WHO). Theo hướng dẫn, đến hết năm 2005, tất cả các cơ sở sản xuất thuốc tân dược phải thực hiện theo nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP, đến hết năm 2007 tất cả các cơ sở sản xuất thuốc tân dược theo nguyên tắc tiêu chuẩn GMP - WHO, đến hết 2010 tất cả các doanh nghiệp có chức năng sản xuất thuốc dược liệu phải đạt tiêu chuẩn GMP - WHO. 

Theo số liệu của Vụ điều trị - Bộ Y tế, chi tiêu tiền thuốc của người dân đạt khoảng 630 triệu USD/năm. Dự kiến, với mức tiêu thụ 12 -15USD/người/năm thì đến năm 2010 mức chi tiêu tiền thuốc của người dân sẽ đạt trên khoảng 900 triệu USD. 

Từ các số liệu ghi nhận và định hướng phát triển ngành Dược của Chính phủ, chúng ta có thể nhận định rằng thị trường dược phẩm trong nước còn tiềm năng phát triển rất lớn cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước, nhất là các doanh nghiệp có GMP, trong việc đáp ứng cho nhu cầu xã hội, thay thế hàng ngoại nhập.

11.  Chính sách đối với người lao động

11.1. Số lượng người lao động trong công ty tại thời điểm 30/09/2009
	Chỉ tiêu
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học
	32
	16%

	Cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp
	57
	29%

	Công nhân kỹ thuật
	68    
	35%

	Lao động phổ thông
	39
	20%

	Tổng
	196
	100%


(Nguồn: CTCP Nam Dược)
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11.2. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp 

Ý thức rõ ràng nguồn lực con người là yếu tố quan trọng nhất đối với sự phát triển của doanh nghiệp, Nam Dược có nhiều chính sách để ổn định và nâng cao cuộc sống cả vật chất lẫn tinh thần CBCNV trong công ty như sau: 

Chế độ làm việc

· Công ty thực hiện đúng chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của pháp luật. 

· Công ty trang bị cơ sở vật chất, văn phòng làm việc, nhà xưởng hiện đại, thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt công việc, khoa học và hiệu quả. 
· Lực lượng lao động trực tiếp được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt. 

Chính sách lương thưởng, trợ cấp cho người lao động

Thu nhập bình quân của CBCNV trong công ty tính đến thời điểm 30/09/2009 là 3,1 triệu đồng/người/tháng. Đây là mức lương trung bình so với các doanh nghiệp cùng ngành. Công ty thường xuyên đưa ra các chế độ đãi ngộ như tiền lương, thưởng, trợ cấp phù hợp theo từng thời điểm để thu hút nhân tài. 

· Hàng quý tổ chức xét khen thưởng bằng vật chất đối với những nhân viên, cán bộ có thành tích xuất sắc. Đặc biệt là các chế độ khen thưởng cho những sáng kiến, cải tiến hữu ích mang lại lợi nhuận cho Công ty hoặc tiết kiệm chi phí… 
· Ngoài tiền lương, tiền thưởng, người lao động của Công ty cổ phần Nam Dược còn được hưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp khác theo lương tùy thuộc vào vị trí công tác, thâm niên công tác, hiệu quả công việc và kết quả hoạt động của Công ty. Các chế độ bảo hiểm như Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ. 
· Các chế độ lao động theo luật định đều được đảm bảo tại Công ty. 
· Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, thể thao cũng được Công ty quan tâm tham gia do các đoàn thể tổ chức hoặc Công ty tổ chức. 
· Công ty cũng xây dựng văn hóa Nam Dược để huấn luyện các thành viên Công ty hiểu rõ về và gắn kết với Công ty hơn nữa, không chỉ cố gắng nỗ lực trong công việc mà còn phải quan tâm đến xã hội, cộng đồng. 
Chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực

· Công ty quan niệm nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty cổ phần Nam Dược là nguồn nhân lực mà Công ty đang có. Đó là những người có trình độ, có năng lực, được đào tạo tốt, có đạo đức văn hóa và biết làm việc hiệu quả. Chính vì vậy, Công ty rất chú trọng tới đào tạo và huấn luyện cán bộ, nhân viên để giúp cho việc thực hiện mục tiêu của Công ty. 

· Công ty đang thực hiện chính sách thu hút dược sĩ đại học bằng nhiều hình thức. Ngoài ra, các trình độ khác như đại học hóa, sinh, kinh tế, luật, kỹ thuật,… cũng được Công ty quan tâm đãi ngộ cho các bộ phận sản xuất, marketing, tài chính, nhân sự,… nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng của Công ty. 

· Các thành viên được Công ty tuyển chọn thường xuyên được huấn luyện, đào tạo dưới nhiều hình thức: mời giảng viên kinh nghiệm, chuyên gia trong và ngoài nước về Công ty giảng dạy, gửi đi học tại các Viện, Trung tâm quốc gia, đào tạo nội bộ
12. Chính sách cổ tức 

Sau khi quyết toán, trích lập các quỹ và thanh toán các khoản nợ đến hạn phải trả và do chủ tịch Hội đồng quản trị đề xuất, Công ty tiến hành trả cổ tức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Cổ tức được trả cho cổ đông khi công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, đồng thời vẫn đảm bảo đủ vốn cho hoạt động của công ty.
Năm 2008 Công ty không chia cổ tức do kinh doanh thua lỗ.
13.  Tình hình hoạt động tài chính 
13.1 Các chỉ tiêu cơ bản 

· Trích khấu hao Tài sản cố định:
Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với tỷ lệ khấu hao đã được quy định tại quyết định số 206/2003/QĐ - BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính về chế độ quản lý, sử dụng về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Số năm khấu hao các nhóm tài sản cố định của công ty như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc






4-20 năm

- Máy móc, thiết bị






3-10 năm

- Phương tiện vận tải






5-10 năm

- Thiết bị, dụng cụ quản lý





2-10 năm

- Tài sản cố định khác






     8 năm

· Thanh toán các khoản nợ đến hạn:
Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước. 
· Các khoản phải nộp theo luật định: 
Công ty kê khai và thực hiện nghiêm túc việc nộp thuế và các khoản phải nộp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.
· Trích lập các quỹ theo luật định:
Công ty thực hiện trích lập các quỹ theo đúng quy định của Nhà nước và của Điều lệ Công ty.
· Tình hình công nợ hiện nay: 

· Các khoản phải thu 
Đơn vị tính: 1.000đ

	Chỉ tiêu
	31/12/2007
	31/12/2008
	 Từ 1/1/2009 đến 30/09/2009

	Phải thu của khách hàng
	34.519.884
	35.841.673
	33.747.660

	Trả trước người bán
	3.049.442
	4.143.819
	5.399.366

	Phải thu nội bộ ngắn hạn
	-
	-
	-

	Các khoản phải thu khác
	631.049
	11.460.677
	25.061.092

	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
	-
	-
	-

	Tổng cộng
	38.200.375
	51.446.168
	64.208.118


(Nguồn: CTCP Nam Dược)

· Các khoản phải trả 
Đơn vị tính: 1.000đ
	Chỉ tiêu
	31/12/2007
	31/12/2008
	Từ 1/1/2009 đến 30/09/2009

	Nợ ngắn hạn
	54.656.405
	83.079.180
	93.554.515

	Vay và Nợ ngắn hạn
	39.862.410
	52.628.925
	49.145.929

	Phải trả cho người bán
	13.071.765
	17.291.773
	24.803.805

	Người mua trả tiền trước
	168.719
	231.477
	1.306.159

	Các khoản thuế phải nộp
	1.010
	418.849
	486.040

	Phải trả công nhân viên
	698.022
	3.958.009
	2.134.690

	Chi phí phải trả
	538.987
	3.517.516
	1.491.076

	Phải trả khác
	315.492
	5.032.631
	14.186.816

	Nợ dài hạn
	25.280.620
	22.320.951
	25.905.535

	Vay và nợ dài hạn
	25.274.720
	22.305.640
	22.630.224

	Phải trả dài hạn khác
	-
	-
	3.260.000

	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	5.900
	15.312
	15.312

	Tổng cộng
	79.937.025
	105.400.131
	119.460.051


(Nguồn: CTCP Nam Dược)

· Tình hình các khoản vay (tính đến ngày 30/09/2009):  

Đơn vị tính: 1.000đ
	TT
	Nội dung
	30/09/2009

	I
	Vay ngắn hạn
	49.145.929

	1
	Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT tỉnh Nam Định
	15.954.665

	2
	Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nam Định
	9.600.000

	3
	Ngân hàng Công thương TP Nam Định
	2.575.000

	4
	Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh Tây Hà Nội
	4.700.000

	3
	Các đối tượng khác
	16.316.263

	II
	Vay dài hạn
	22.630.224

	1
	Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT tỉnh Nam Định
	2.600.000

	2
	Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nam Định
	17.874.584

	3
	Ngân hàng TM CP Quân Đội – CN Đống Đa
	114.160

	4
	Các đối tượng khác
	2.041.480

	
	Tổng cộng
	71.776.153


(Nguồn: CTCP Nam Dược)

13.2  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
	Các chỉ tiêu
	Công thức tính
	Đơn vị tính
	2007
	2008

	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	 
	 
	 

	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:
	Tài sản ngắn hạn/Tổng 

Nợ ngắn hạn
	Lần
	1,24
	0,98

	+ Hệ số thanh toán nhanh:
	(Tài sản ngắn hạn - HTK)/Tổng Nợ ngắn hạn
	Lần
	0,74
	0,65

	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	
	
	

	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	Nợ phải trả/Tổng tài sản
	%
	59,57%
	77,73%

	+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu
	%
	147,73%
	348,94%

	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	
	

	+ Vòng quay hàng tồn kho
	Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân
	Vòng
	1,13
	1,38

	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản
	Lần
	0,48
	0,33

	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	
	

	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần
	LNST/Doanh thu thuần
	%
	1,67%
	-53,80%

	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
	LNST/Vốn chủ sở hữu
	%
	1,99%
	-79,32%

	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	 LNST/Tổng Tài sản
	%
	0,80%
	-17,67%

	+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần
	LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần
	%
	0,37%
	-53,67%


14.  Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

14.1 Danh sách Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng
	1
	Ông Lã Xuân Hạnh
	:
	Chủ tịch HĐQT

	2
	Ông Nguyễn Văn Giang
	:
	Phó chủ tịch HĐQT

	3
	Ông Hoàng Minh Châu
	:
	Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

	4
	Bà Dương Thị Lan
	:
	Ủy viên HĐQT

	5
	Ông Hoàng Đức Hải
	:
	Ủy viên HĐQT 

	6
	Bà Vũ Thị Nga
	:
	Trưởng ban kiểm soát

	7
	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương
	:
	Ủy viên Ban kiểm soát

	8
	Ông Nguyễn Đức Quân
	:
	Ủy viên Ban kiểm soát

	9
	Bà Dương Lệ Hường
	:
	 Kế toán trưởng


14.2. Hồ sơ lý lịch Hội đồng quản trị

Hiện nay số thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.
a. Ông Lã Xuân Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
1. Họ và tên


: Lã Xuân Hạnh
2. Giới tính


: Nam

3. Ngày tháng năm sinh
: 06/05/1965

4. Nơi sinh


: Tp Nam Định

5. Quốc tịch


: Việt Nam 

6. Dân tộc


: Kinh

7. Quê quán


: Hải Lộc, Hải Hậu, Nam Định

8. Địa chỉ thường trú

: P509, C18 Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

9. Số điện thoại liên lạc
: 0903 403 355

10. Trình độ văn hoá

: 12/12

11. Trình độ chuyên môn
: Dược sỹ Đại học

12. Quá trình công tác
: 

	Thời gian
	Chức vụ công tác

	03/1981- 03/1984
	Hạ sỹ phòng kỹ thuật sư đoàn 571 Tổng cục hậu cần

	04/1984 - 09/1990
	Xuất ngũ, đi học Đại học Dược Hà Nội

	10/1991 - 14/05/2003
	Phó Giám đốc Công ty cổ phần Traphaco

	05/2003 - 02/2004
	Giám đốc Công ty TNHH Nam Dũng 

	02/2004 – 07/2009
	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nam Dược

	07/2009 - Nay
	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nam Dược


13. Chức vụ công tác hiện nay:  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Dược

14. Số cổ phần bản thân nắm giữ (tính đến hết ngày 11/12/2009) là : 139.200 CP, chiếm tỷ lệ 2,45 %.       
15. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có
b.Ông Nguyễn Văn Giang - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
1. Họ và tên


: Nguyễn Văn Giang

2. Giới tính


: Nam

3. Ngày tháng năm sinh
: 02/10/1959

4. Nơi sinh


: Đông Anh, Hà Nội

5. Quốc tịch


: Việt Nam 

6. Dân tộc


: Kinh

7. Quê quán


: Đông Anh, Hà Nội

8. Địa chỉ thường trú

: Khối 5, tổ 40, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

9. Số điện thoại liên lạc
: 0913 204 748

10. Trình độ văn hoá

: 10/10

11. Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư chế tạo máy

12. Quá trình công tác:

	Thời gian
	Chức vụ công tác

	1982 - nay
	Chuyên viên  Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh


13. Chức vụ công tác hiện nay: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Dược

14. Số cổ phần bản thân nắm giữ (tính đến hết ngày 11/12/2009) là: 322.200 CP, chiếm tỷ lệ 5,67 %
15. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

c. Bà Dương Thị Lan - Uỷ viên Hội đồng quản trị
1. Họ và tên


: Dương Thị Lan




2. Giới tính


: Nữ


3. Ngày tháng năm sinh
: 10/05/1968

4. Nơi sinh


: Thái Nguyên


5. Quốc tịch


: Việt Nam 

6. Dân tộc


: Tày

7. Quê quán


: Thái Nguyên

8. Địa chỉ thường trú

: Tổ 2, P.Quang Trung, TP Thái Nguyên

9. Số điện thoại liên lạc
: 0912 700 699

10. Trình độ văn hoá

: 12/12

11. Trình độ chuyên môn
: 

12. Quá trình công tác
 

	Thời gian
	Chức vụ công tác

	1990
	Tốt nghiệp Đại học

	1990 - 2004
	Cán bộ Công ty vật tư Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên

	2004 - nay
	Giám đốc Công ty dược phẩm Hoàng Lan


13. Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Dược

14. Số cổ phần bản thân nắm giữ (tính đến hết ngày 11/12/2009) là:  105.000 CP, chiếm tỷ lệ 1,85 %

15. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

d. Ông Hoàng Minh Châu - Uỷ viên Hội đồng quản trị  
1. Họ và tên


: Hoàng Minh Châu




2. Giới tính


: Nam

3. Ngày tháng năm sinh
: 25/06/1974

4. Nơi sinh


: Nghệ An


5. Quốc tịch


: Việt Nam 

6. Dân tộc


: Kinh

7. Quê quán


: Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An

8. Địa chỉ thường trú

: Số 24A, ngách 1/152 tổ 27 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

9. Số điện thoại liên lạc
: 0913527360

10. Trình độ văn hoá

: 12/12

11. Trình độ chuyên môn
: Dược sỹ đại học

12. Quá trình công tác: 

	Thời gian
	Chức vụ công tác

	1989 - 1991
	Học phổ thông trung  học tại Nghệ An

	1991 - 1996
	Sinh Viên trường Đại học Dược Hà Nội

	1996 - 06/2009
	Phó giám đốc Cty TNHH DP Nata Hoa Linh

	07/2009 - nay
	Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nam Dược


13. Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nam Dược.
14. Số cổ phần bản thân nắm giữ (tính đến hết ngày 11/12/2009) là: 189.500 CP, chiếm tỷ lệ 3,34 %
15. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có
e. Ông Hoàng Đức Hải – Uỷ viên Hội đồng quản trị  
1. Họ và tên


: Hoàng Đức Hải




2. Giới tính


: Nam


3. Ngày tháng năm sinh
: 23/04/1954

4. Nơi sinh


: Hà Tây


5. Quốc tịch


: Việt Nam 

6. Dân tộc


: Kinh

7. Quê quán


: Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Tây

8. Địa chỉ thường trú

: 63 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

9. Số điện thoại liên lạc
: 0903 216 844

10. Trình độ văn hoá

: 12/12

11. Trình độ chuyên môn
: Dược sỹ đại học

12. Quá trình công tác
 

	Thời gian
	Chức vụ công tác

	Từ nhỏ đến năm 1971
	Học sinh phổ thông, sinh viên Đại học Dược Hà Nội

	1972 - 1976
	Tham gia kháng chiến chống Mỹ, thương binh 2/4

	1976 - 1980
	Sinh viên đại học dược Hà Nội

	1980 - 1988
	Trưởng khoa dược - Bệnh viện y học cổ truyền Hải Phòng

	1989 - 2005 
	Chủ nhiệm hiệu thuốc Hồng Bàng - Công ty Dược Hải Phòng

	2005 - 2006
	Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Lê

	2006 - 08/2009
	Uỷ viên hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nam Dược 

	08/2009 - nay
	Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Dược


13. Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Dược

14. Số cổ phần bản thân nắm giữ (tính đến hết ngày 11/12/2009) là: 45.000 CP, chiếm tỷ lệ 0,79%
15. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

14.3. Hồ sơ lý lịch ban Tổng giám đốc

a. Ông Hoàng Minh Châu  -  Tổng Giám đốc 

(Xem mục 14.2.d)
14.4. Hồ sơ lý lịch ban Kiểm soát

Hiện nay số thành viên Ban kiểm soát có 03 người. 
a. Bà Vũ Thị Nga - Trưởng ban kiểm soát

1. Họ và tên


: Vũ Thị Nga




2. Giới tính


: Nữ

3. Ngày tháng năm sinh
: 13/11/1970

4. Nơi sinh


: Hải Hậu, Nam Định

5. Quốc tịch


: Việt Nam 

6. Dân tộc


: Kinh

7. Quê quán


: Hải Hậu, Nam Định

8. Địa chỉ thường trú

: Số nhà 40- ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
9. Số điện thoại liên lạc
: 0989 688 660
10. Trình độ văn hoá

: 10/10

11. Trình độ chuyên môn
: Cử nhân học viện Ngân hàng

12. Quá trình công tác


	Thời gian
	Chức vụ công tác

	1994 - 2003
	Ngân hàng Á châu

	2004 - nay
	Ngân hàng Công Thương


13. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Nam Dược

14. Số cổ phần bản thân nắm giữ (tính đến hết ngày 11/12/2009) là:  7.500 CP, chiếm tỷ lệ 0,13%
15. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

b. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Uỷ viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên


: Nguyễn Thị Quỳnh Hương
2. Giới tính


: Nữ

3. Ngày tháng năm sinh
: 07/01/1965

4. Nơi sinh


: Thừa Thiên Huế

5. Quốc tịch


: Việt Nam 

6. Dân tộc


: Kinh

7. Quê quán


: Thừa Thiên Huế

8. Địa chỉ thường trú

: P502 - H6 TT Thành Công, Hà Nội

9. Số điện thoại liên lạc
: 0904 262 148

10. Trình độ văn hoá

: 12/12.

11. Trình độ chuyên môn
: Dược sỹ đại học

12. Quá trình công tác


	Thời gian
	Chức vụ công tác

	05/1990 - 31/07/2003
	Nhân viên Phòng kinh doanh - Công ty Cổ phần Traphaco

	01/08/2003 - nay
	Phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần Nam Dược


13. Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nam Dược

14. Số cổ phần bản thân nắm giữ (tính đến hết ngày 11/12/2009) là: 35.000 CP, chiếm tỷ lệ 0,62 %
15. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

c. Ông Nguyễn Đức Quân - Uỷ viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên


: Nguyễn Đức Quân

2. Giới tính


: Nam

3. Ngày tháng năm sinh
: 28/08/1944

4. Nơi sinh


: Hà Nội

5. Quốc tịch


: Việt Nam 

6. Dân tộc


: Kinh

7. Quê quán


: Ái Mộ, Gia Lâm, Hà Nội

8. Địa chỉ thường trú

: Số 76 Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

9. Số điện thoại liên lạc
: 0936 198 637

10. Trình độ văn hoá

: 12/12.

11. Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư giao thông vận tải

12. Quá trình công tác


	Thời gian
	Chức vụ công tác

	1962- 1964
	Cán bộ - Sở giao thông Yên Bái

	1965 - 1971
	Sinh viên - Đại học đường thuỷ Hải Phòng

	1971 - 1975
	Giáo viên - Trường máy lái tàu sông

	1976 - 1980
	Cán bộ - Bộ giao thông vận tải

	1981 - 1987
	Cán bộ - Công tác tại Liên Xô

	1988 - 2004
	Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp - Tổng công ty dịch vụ vận tải Tung Ương (VINAFCO)

	2004 - Nay
	Cán bộ hưu trí


13. Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nam Dược

14. Số cổ phần bản thân nắm giữ (tính đến hết ngày 11/12/2009) là: 21.300 CP, chiếm tỷ lệ 0,38 %
15. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

14.5. Hồ sơ lý lịch Kế toán trưởng

 Bà Dương Lệ Hường - Kế toán trưởng

1. Họ và tên


: Dương Lệ Hường
2. Giới tính


: Nữ

3. Ngày tháng năm sinh
: 27/07/1974

4. Nơi sinh


: Sóc Sơn, Hà Nội

5. Quốc tịch


: Việt Nam 

6. Dân tộc


: Kinh

7. Quê quán


: Sóc Sơn, Hà Nội

8. Địa chỉ thường trú

: Nhà A29 – X3 Mỹ Đình I, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
9. Số điện thoại liên lạc
: 0989 193 923

10. Trình độ văn hoá

: 12/12.

11. Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế - Kế toán trưởng

12. Quá trình công tác
	Thời gian
	Chức vụ công tác

	1996 - 2004
	Kế toán Công ty TNHH Nam Dũng

	2004 - nay
	Kế toán trưởng Công ty CP Nam Dược


13. Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nam Dược

14. Số cổ phần bản thân nắm giữ (tính đến hết ngày 11/12/2009) là:  0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
15. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có
15.  Danh mục tài sản cố định, văn phòng, nhà xưởng, đất đai Công ty đang sử dụng (tính đến thời điểm 30/09/2009)
Đơn vị tính: 1.000đ

	TT
	Chỉ tiêu
	Nguyên giá
	Hao mòn/Khấu hao lũy kế
	Giá trị còn lại

	I
	Tài sản cố định hữu hình
	66.300.639
	21.376.004
	44.924.635

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	14.698.247
	2.893.515
	11.804.732

	2
	Máy móc thiết bị
	48.606.559
	17.914.935
	30.691.624

	3
	Phương tiện vận tải
	2.308.919
	320.212
	1.988.707

	4
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	686.913
	247.341
	439.572

	II
	Tài sản cố định vô hình
	801.428
	220.393
	581.035

	1
	Quyền sử dụng đất
	801.428
	220.393
	581.035

	III
	Tài sản cố định thuê tài chính
	723.284
	723.284
	-

	
	Cộng
	67.825.351
	22.319.681
	45.505.670


(Nguồn: CTCP Nam Dược)

Bảng kê danh mục đất đai Công ty đang sử dụng
	Địa điểm
	Diện tích
	Theo hợp đồng 
	Thời hạn
	Ghi chú

	Hà Nội
	82,5 m2
	Hợp đồng thuê nhà không số ngày 01/08/2009
	5 năm 
kể từ ngày 1/8/2009
	Số nhà 30 M2- Khu đô thị mới Yên Hoà, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

	Nam Định
	10.000m2
	HĐ thuê đất số 91/2005/HĐ-TĐ ngày 05/11/2005
	49 năm 
kể từ ngày 24/09/2003
	Lô M13 (C4-9) Khu Công nghiệp Hoà Xá,  Nam Định

	Tp HCM
	69m2
	Hợp đồng thuê nhà không số ngày 7/12/2005
	4 năm kể từ ngày 1/1/2006
	Số 140/55 Sư Vạn Hạnh nối dài, phường 12, quận 10, Tp HCM


(Nguồn: CTCP Nam Dược)

16.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo
	TT
	Khoản mục
	Năm 2010
	Năm 2011
	Tăng giảm năm 2011 so với năm 2010

	1
	Doanh thu thuần (triệu đồng)
	108.400
	162.600
	150%

	2
	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
	16.286
	24.429
	150%

	3
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần
	15,02%
	15,02%
	100%

	4
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu
	31,51%
	43, 01%
	136%

	5
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	7,08%
	8,6%
	121%

	6
	Cổ tức
	0% 
	7,2%
	


(Nguồn: CTCP Nam Dược)

Kế hoạch kinh doanh của năm 2010 và 2011 hiện tại Công ty đang nỗ lực thực hiện được xây dựng dựa trên cơ sở sau:

· Trong tháng 9, tháng 10/2009: Công ty đã đăng ký và sản xuất nhóm 7 sản phẩm mới (Cốt Linh Diệu, Thông Xoang Tán, Siro Ích Nhi, Thăng trĩ Nam Dược, An Bảo, Vị Linh Đan, Thảo Linh Đan).
· Tháng 11/2009: Công ty xây dựng lại hệ thống bán hàng mới tại Miền Bắc:
· Đã tuyển dụng Trình dược viên bán hàng tại Hà Nội, 12 tỉnh và các Cộng tác viên tại 10 tỉnh thành.
· Tổ chức đào tạo kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm cho các Trình dược viên và Cộng tác viên vào 2 ngày 6/11/2009 và 7/11/2009.
· Đến ngày 16/11/2009: Công ty bắt đầu có 5 mặt hàng mới trong nhóm 7 mặt hàng, còn 2 sản phẩm là An Bảo và Thăng Trĩ đang được sản xuất, dự kiến có hàng vào khoảng cuối tháng 11/2009.

· Tháng 12/2009, Công ty bắt đầu phủ hàng, chạy chương trình Marketing, trưng bày hàng tại các nhà thuốc.
· Tháng 1/2010: Công ty dự kiến sẽ triển khai thị trường Miền Nam và bắt đầu có doanh thu sản phẩm.
· Ngoài các sản phẩm công ty trực tiếp phân phối, Công ty còn khoảng gần 20 sản phẩm hiện đang được các nhà phân phối khác bao tiêu:

· Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân với các sản phẩm: Hamega, Diabecna, Khang Dược, Thăng áp, Hạ áp.
· Công ty Cổ phần Dược Đông Phương với các sản phẩm: Đại Tràng Khang, Giải Độc, Hãn Linh Đan, Cốt Linh Đan, Sắc Xuân.
· Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Nam với các sản phẩm: Nagatex, Hoạt huyết Dưỡng não, Thất Diệp An Hần, Bài Thạch, Tinh Thất Lực.
· Công ty Nhân Hoà với các sản phẩm: Estrolife, Dưỡng Nhan, Bổ huyết ích não.
17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch 

Công ty thực hiện đúng các cam kết của mình, không có trường hợp từ chối, hủy bỏ hay trì hoãn việc thực hiện các cam kết.
18.  Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty 

Công ty không có các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá  cổ phiếu đăng ký. 

V. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 
1. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá: 10.000/cổ phiếu

3. Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 5.680.000 cổ phiếu 
4. Phương pháp tính giá:
Giá trị sổ sách một cổ phần của Công ty Cổ phần Nam Dược tại ngày 31/12/2008 như sau:

	Giá trị sổ sách của một

 cổ phần
	=
	Nguồn vốn chủ sở hữu - Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	
	
	Tổng số cổ phần đang lưu hành

	=
	29.749.739.511

	
	4.167.200

	=
	7.139 đồng/cổ phần


Giá trị sổ sách một cổ phần của Công ty Cổ phần Nam Dược tại ngày 30/09/2009 như sau:

	Giá trị sổ sách của một

 cổ phần
	=
	40.899.160.027

	
	
	5.454.800

	=
	7.498 đồng/cổ phần


Ghi chú: Đến 30/09/2009 tổng giá trị vốn điều lệ thực góp là 54.548.000.000 đồng, tương ứng với số cổ phần đang lưu hành là 5.454.800 cổ phần. Đến 30/10/2009 Công ty hoàn thành thu tiền phát hành tăng vốn điều lệ lên 56.800.000.000 đồng. Ngày 17/11/2009 Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới là 56.800.000.000 đồng, tương ứng với 5.680.000 cổ phần.
5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: 

Theo quyết định của Thủ tướng chính phủ số 55/2009 QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2009 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, mức góp vốn của các nhà đầu tư nước ngoài ở các doanh nghiệp Việt Nam tối đa bằng 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp Việt Nam.

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược không quy định cụ thể giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.
6. Các loại thuế có liên quan 

· Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng chung cho các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh của Công ty là 25%.

Riêng biệt đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP, thuế suất thu nhập doanh nghiệp áp dụng là 15%, miễn thuế 03 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (từ 2006 đến hết 2008) và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo (đến hết năm 2015).

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm, Công ty được miễn tiền thuê đất 06 năm kể từ khi ký kết hợp đồng thuê đất. Miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị máy móc tạo thành tài sản cố định phục vụ cho dự án.

· Thuế giá trị gia tăng

Thuế suất thuế GTGT của nguyên vật liệu sản xuất thuốc và dược phẩm là 5%, các mặt hàng thực phẩm chức năng là 10%.
· Thuế khác: Theo quy định của pháp luật
VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 
1. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Rồng Việt - chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ
: 
Tầng 1-2-3, số 74 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại
: 
(84.4) 6288 2006 


  Fax
 : 
(84.4) 6288 2008

  Website
 :    www.vdsc.com.vn

2. Tổ chức kiểm toán

Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY

Địa chỉ
 :
Tầng 5-6, số 136 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy,TP Hà Nội

Điện thoại
 :
(84.4) 3755 7446

Fax
 :
(84.4) 3755 7448

Website
 :   uhyvietnam.com.vn
VII. PHỤ LỤC 
1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Phụ lục II: Điều lệ công ty.

3. Phụ lục III: Các báo cáo tài chính.
Hà Nội, ngày … tháng ...... năm 2009        

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Vũ Thị Nga
	CHỦ TỊCH HĐQT
Lã Xuân Hạnh

	KẾ TOÁN TRƯỞNG

Dương Lệ Hường
	TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Minh Châu


ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CAM KẾT HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Phó Giám đốc chi nhánh 

Nguyễn Thị Hải Yến
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